
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 18S

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.28.08.87.025/05/2000NhựtLê Thành03071810591

8.58.08.610.007/07/2000QuânTrần Ngọc03071810702

6.97.06.110.025/1/2000ThậtLê Minh03071810793

7.87.08.110.028/03/2000TiếNĐỗ Xuân03071810854

7.67.08.47.020/05/2000TrungNguyễn Chí03071810895

9.910.09.710.027/08/2000AnhPhạm Duy03071811036

8.89.08.410.027/05/2000HậuĐoàn Thanh03071811227

8.28.08.110.011/05/2000QuốcVõ Văn03071811658

6.05.07.36.012/10/2000ThànhHuỳnh Ngọc03071811819

9.810.09.410.026/01/2000ToànTạ Phúc030718119010

8.310.05.810.017/09/2000TòngLê Thanh030718119111

8.38.08.310.001/07/2000TríVõ TrọNg030718119312

7.07.06.410.016/02/2000TrườngNguyễn Trung030718119613

8.99.08.510.030/11/2000TrưởngNguyễn Hữu Quốc030718119714

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 18 tháng 01 năm 2021

0(0%)0(0%)0(0%)2(14.3%)3(21.4%)7(50%)2(14.3%)14(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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